
Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Đơn vị công tác Ghi chú

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLTK PL Thiết kế xây dựng III Chuyển đổi

3 GS01 Lê Thị Thuý An 19/08/1988

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II 
Công ty TNHH XD Minh 

Đại Thành
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

6 PLTK Trần Việt Thắng 26/09/1981 PL Thiết kế xây dựng III
Công ty TNHH MTV Trần 

Nguyễn Bách
Chuyển đổi

20/06/1970

19/01/1965

Lý Hoài Phương

Nguyễn Thanh Nhã

Trần Văn Chín

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng và Nội thất 3D
4

5

2 27/08/1991

Công ty 3D

Thí sinh tự do

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

1 Nguyễn Đình Tùng 22/08/1981

Công ty TNHH MTV 

TVXD Tiến Quang Đăng



7 PLGS Huỳnh Thanh Trúc 23/09/1979
PL Giám sát thi công xây 

dựng
II 

Công ty TNHH 369 Hoà 

Bình
Chuyển đổi

8 GS01 Danh Trưởng 14/03/1987

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH XD Minh 

Đại Thành
Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

11 GS01 Trương Quốc Hùng 02/11/1993

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và ĐTXD Thư 

Nguyễn

Cấp mới

12 TK09
Phạm Đàm Minh 

Thắng
16/09/1999

Thiết kế Kết cấu công 

trình
III

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và ĐTXD Thư 

Nguyễn

Cấp mới

Dương Quốc Thống 15/6/1997 Thí sinh tự do

Trần Văn Nam 15/01/1980 Thí sinh tự do9

10



TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

16 GS01 Bùi Tính Nhiệm 05/09/2000

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

18 GS01 Huỳnh Quang Thoại 17/02/1995

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty Cổ phần XHOME 

Cần Thơ
Cấp mới

19 GS01 Huỳnh Hữu Nhân 25/08/1991

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty Cổ phần XHOME 

Cần Thơ
Cấp mới

17

30/6/1979

14 22/10/1994

Công ty Cổ phần XHOME 

Cần Thơ

25/07/1980

Phạm Văn Phúc 29/09/1992

Trung tâm Kiểm định và 

DVXD

Danh Sang

Phan Thanh Cường
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Phan Minh Tại13

15

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Xây dựng Đảo Ngọc



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

21 PLGS Cao Hải Phục 30/11/1991
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Công ty TNHH Hoàng Sơn Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

24 PLGS Nguyễn Văn Phục 15/08/1989
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đức Nguyễn
Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

23

Nguyễn Duy Chinh

Phạm Văn Nhân

Nguyễn Chí Trọng

25 Lê Thanh Hoàng

26 12/05/1987

27/02/2000

07/07/1978

01/07/1994

BQL Dự án ĐTXD chuyên 

ngành dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Kiên Giang

Thí sinh tự do

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn Thiết kế Lê Gia Kiên 

Giang

20

22

Nguyễn Quan Khiêm 12/06/1984
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Thí sinh tự do



DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLQLDA PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLDG PL Định giá Xây dựng II Chuyển đổi

28 GS01 Đoàn Việt Thành 02/01/1981

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Thống Nhất
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLDG PL Định giá Xây dựng III Chuyển đổi

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

31 Trần Hữu Tâm 20/05/1981
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

27/10/1999

Công ty TNHH Nhà Vườn 

HG

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Ngô Vị Hùng 01/01/1986

Hoàng Huy Hoàng

Nguyễn Duy Chinh

Trần Thị Minh Hiền27

29

30

26 12/05/1987

27/09/1979

BQL Dự án ĐTXD chuyên 

ngành dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Kiên Giang

BQL Dự án ĐTXD chuyên 

ngành dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Kiên Giang



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

33 GS01 Võ Thành Tâm 01/11/2000

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty CP TVXD CIC 

Nam Việt
Cấp mới

34 GS02 Lê Hồng Nam 01/06/1980
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Sở Công Thương Cấp mới

35 DG01 Nguyễn Nhật Huy 13/08/1993 Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

36 QLDA Nguyễn Chí Tâm 16/05/1986 Quản lý dự án III
Công ty CP ĐT Phú Cường 

Kiên Giang
Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Công ty CP ĐT Phú Cường 

Kiên Giang

32 Nguyễn Thái Dương 11/04/1994

37 28/12/1996Lưu Thanh Tâm



38 DG01 Võ Thị Trang 27/07/1993 Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng Kiên Giang
Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

40 GS01 Trần Thanh Hoà 19/01/1983

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty Cổ phần xay dựng 

CIC Kiên Giang
Cấp mới

41 GS01 Lâm Sơn Tùng 10/7/1981

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn PTCN Kiên Giang
Cấp mới

42 DG01 Nguyễn Tiến Trung 28/10/1989 Định giá xây dựng II Thí sinh tự do Cấp mới

43 GS10 Phùng Minh Thế 10/08/1993
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Thí sinh tự do Cấp mới

19/8/1993
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Thanh Thanh
39 Trần Phú Thanh



44 GS01 Danh Công Khánh 18/9/1981

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH Nguyễn 

Đặng Kiên Giang
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

46 KS02 Nguyễn Thanh Hoàng 18/08/1997 Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

49 KS02 Trần Văn Thừa 08/06/1992 Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh
Cấp mới

26/9/1995

Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh

Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh

Trung tâm Kiểm định và 

DVXD

Nguyễn Việt Lâm

Nguyễn Việt Nam

45 Võ Trung Tín

47 15/01/1989

16/01/198348



DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

52 QLDA Lâm Văn Tuấn 15/7/1976 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

53 QLDA Đỗ Tiên Giang 25/11/1986 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

54 QLDA Võ Hoàng Đại 19/02/1985 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn XD 

Phan Quang KG

Công ty TNHH Tư vấn XD 

Phan Quang KG
50

51 Trần Toàn Phúc 06/03/1992

Phan Quang Hiển 15/01/1970



55 QLDA Bùi Văn Nhân 08/8/1978 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

56 QLDA Nguyễn Văn Tặng 01/11/1993 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

57 QLDA Tô Quốc Ân 10/3/1972 Quản lý dự án II
Phòng Hậu cần - Công an 

tỉnh Kiên Giang
Cấp mới

58 GS02 Trần Trung Dũng 19/3/1985
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Công ty TNHH Xây Lắp 

Khoa Trí
Cấp mới

59 GS02 Nguyễn Văn Lực 30/11/1977
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

Công ty TNHH Xây Lắp 

Khoa Trí
Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

Công ty TNHH Xây lắp 

Điện An Toàn Phát
60 03/11/1975Lê Văn Thiếp



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

61 TK04 Nguyễn Minh Thuyết 16/02/1988
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
II

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn Thiết kế ĐTXD Chí 

Vinh

Cấp mới

62 GS10 Phùng Quốc Dũng 07/07/1980
Giám sát Công trình Giao 

thông
II

Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng Thương mại KĐ 

Thiên Phát Kiên Giang

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

64 QLDA Phùng Khánh Sơn 14/12/1993 Quản lý dự án III
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Công ty TNHH Xây lắp 

Điện An Toàn Phát

Công ty TNHH Phú Gia 

Hưng Phát

60 03/11/1975

63

Nguyễn Dương Triều 19/12/1995

Lê Văn Thiếp

Nguyễn Thành Luân

Chau Thị Thi 19/05/1989

65

66

26/05/1992



KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

69 DG01 Nguyễn Quốc Dũng 12/02/1983 Định giá xây dựng II
BQL Dự án ĐTXD khu 

vực Phú Quốc
Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Phương Nguyễn Kiên 

Giang

Công ty TNHH MTV Nhà 

Việt Kiên Giang

Huỳnh Thị Hạnh 

Dung
04/10/1997

Trương Diêm Mễ 02/01/1996

Công ty TNHH Nguyễn 

Hồng Trung

67

68

70

Nguyễn Tấn Phương 12/3/1988

Chau Thị Thi 19/05/198966



71 GS01 Lê Hồng Nam 01/06/1980

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Sở Công Thương Cấp mới

PLDG PL Định giá Xây dựng II Chuyển đổi

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

75 QLDA Dương Xuân Bách 28/01/1993 Quản lý dự án II
Công ty TNHH Xây dựng 

Quê hương
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

Công ty TNHH MFA 

Trọng Phúc
Vũ Trần Hoà Bình 05/03/199374

76 Nguyễn Quốc Bảo 04/01/1999
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Vĩnh Thuận

Đỗ Văn Túc 11/02/1985

Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Nhật Anh Khoa

Công ty TNHH MTV 

Trường Túc

Danh Thanh Tú 08/05/198572

73



GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

80 QLDA Nguyễn Phan An Kha 05/05/1993 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyên 

Vĩnh Thuận
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD huyên 

Vĩnh Thuận

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Vĩnh Thuận

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Vĩnh Thuận

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Vĩnh Thuận

76 Nguyễn Quốc Bảo 04/01/1999
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Vĩnh Thuận

Phan Quốc Phong 02/09/1984

Võ Văn Trí 06/07/1999

Nguyễn Sĩ Liêm 11/09/1999

Trần Quang Tuấn 12/12/1986
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QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

82 QLDA Nguyễn Thái Châu 01/01/1980 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyên 

Vĩnh Thuận
Cấp mới

83 QLDA Nguyễn Sa Công Lực 04/5/1992 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyên 

Vĩnh Thuận
Cấp mới

84 KS02 Nguyễn Quốc Thái 09/09/1986 Khảo sát Địa hình III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

ĐTXD Vĩnh Thuận
Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD huyên 

Vĩnh Thuận

Công ty Cổ phần Tư vấn 

ĐTXD Vĩnh Thuận

Thí sinh tự do

Trần Cẩm Tú 07/07/1987

Nguyễn Lịch Sự 10/06/1997

Trần Quang Tuấn 12/12/198681
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GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Chuyển đổi

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

90 DG01 Nguyễn Chí Tâm 16/5/1986 Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư và xây dựng Trường 

Thịnh

Công ty TNHH Thiên 

Thành Kiên Giang

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình giao thông Kiên 

Giang

Thí sinh tự do

Trần Kiên Em 16/6/1979

Phạm Minh Luân 07/06/1999

Quách Phong Phú 24/02/1995

Hình Thành Trung 20/11/1988
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GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

93 QLDA Trần Thanh Hồng 02/6/1969 Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình giao thông Kiên 

Giang

Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III Cấp mới

TK03

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

95 GS01 Võ Minh Trường 06/03/1997

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH TMXD Đạt 

Hưng Thịnh
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình giao thông Kiên 

Giang

Công ty TNHH Xây dựng 

Vĩnh Tiến Phát

BQL Dự án ĐTXD khu 

vực Quận 4

Dương Tấn Cường 17/10/1990

Nguyễn Quang Hưng 24/02/1983
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97 GS10 Huỳnh Hiếu Nghĩa 02/6/1987
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Sở giao thông vận tải tỉnh 

Kiên Giang
Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

99 GS01 Phạm Thành Trung 04/07/1985

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Công ty TNHH Bình An Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
II Cấp mới

101 GS06 Quách Thanh Sang 27/6/1987
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

102 GS02 Lê Phạm Hoàng Tấn 20/10/1998
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Võ Văn Hùng 03/01/1981

Ngô Minh Triều 20/8/1983
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103 TK12 Ngô Văn Xuyên 01/4/1981

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

thủy nội địa, hàng hải

III
Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

104 GS01 Trần Công Lỉnh 20/04/1993

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

106 GS06
Nguyễn Huỳnh Minh 

Tâm
28/02/1981

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

BQL DA ĐTXD huyện 

Giang Thành
Cấp mới

107 PLTK Cao Thị Ngọc Mai 28/02/1987 PL Thiết kế xây dựng III
Công ty CP Tư vấn xây 

dựng CIC Kiên Giang
Chuyển đổi

108 TK13 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 12/12/1982
Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
III

Công ty CP Tư vấn xây 

dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

109 GS01 Vũ Đăng Trình 29/05/1984

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty Cổ phần Phú 

Cường Hoàng Gia
Cấp mới

Phan Quốc Quí 16/6/1994
Công ty TNHH TVXD 

Thuận Hoà Phát 
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110 GS01 Đinh Rạng Đông 19/03/1982

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty Cổ phần TVXD 

PT Thuận Phát KG
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Chuyển đổi

Ngô Chí Hải 18/01/1997

Lê Hoàng Khải 06/09/1977
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Rạch Giá

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

Công ty TNHH Ngô Gia 

Việt

Công ty TNHH Ngô Gia 

Việt

Trần Thị Thiên Hương 02/07/1984

Nguyễn Văn Vũ Linh 10/9/1991
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PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

TK04
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

116 GS10 Trịnh Hoà Phú 11/12/1997
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung
Cấp mới

117 PLGS Nguyễn Lý Em 08/09/1988
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III

Công ty TNHH TVXD Lý 

Nguyễn
Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Chuyển đổi

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình NN và PTNT 

tỉnh Kiên Giang

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

Nguyễn Hoàng Sơn 20/11/1980

Nguyễn Văn Vũ Linh 10/9/1991

Phan Phương Nam 21/4/1982
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119 QLDA Nguyễn Văn Lực 07/11/1983 Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình NN và PTNT 

tỉnh Kiên Giang

Cấp mới

120 QLDA Lê Minh Đăng 22/10/1994 Quản lý dự án III
Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
Cấp mới

121 GS06 Nguyễn Quang Thành 09/06/1985
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình NN và PTNT 

tỉnh Kiên Giang

Cấp mới

122 GS06 Phan Đình Mai 23/09/1974
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình NN và PTNT 

tỉnh Kiên Giang

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

Trần Hồng Minh Thư 23/12/1999

Nguyễn Văn Công 19/04/1986

Công ty TNHH xây dựng 

và kiến trúc An Phát

Công ty TNHH Nhà Vườn 

HG
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DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

126 DG01 Nguyễn Minh Tâm 09/09/1988 Định giá xây dựng III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Giồng Riềng
Cấp mới

127 GS06 Trần Quốc Triệu 05/10/1981
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Giồng Riềng
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

129 DG01 Nguyễn Văn Nguyện 01/03/1987 Định giá xây dựng III DNTN Khang Ân Cấp mới

130 DG01 Nguyễn Phi Khanh 18/3/1991 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu từ và xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

Đặng Văn Phúc 02/07/1985

Giang Thanh Quyền 12/12/1981

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Giồng Riềng

Công ty Cổ phần đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
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131 TK11 Lý Hoàng Thọ 22/05/1981
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II

Công ty TNHH Thiết kế và 

xây dựng Prohome
Cấp mới

132 GS01 Đỗ Thanh Phương 16/03/1999

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH Xây dựng 

Dương Thiện Nhân
Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLKS PL Khảo sát xây dựng III Chuyển đổi

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

135 GS01 Huỳnh Minh Kết 10/6/1984

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Tiến Thuật Phát
Cấp mới

136 TK09 Nguyễn Văn Thuyền 12/09/1986
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng

Cấp mới

Phan Nhựt Điền 01/07/1982

Huỳnh Hoàng Việt 07/02/1986

Công ty Cổ phần Tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng

Công ty Cổ phần Tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng
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GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

139 QLDA Phạm Bá Tùng 17/04/1994 Quản lý dự án III
Công ty TNHH xây dựng 

Phú Long
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

141 GS02 Trần Phương Đại 25/01/1982
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Công ty Điện lực KG Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

Từ Thành Công 26/05/1991

Thí sinh tự do

Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng An Thành Công

Công ty TNHH MTV 377 Kiên Giang

Công ty TNHH MTV xây 

dựng Cát Biển
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GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III Cấp mới

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH MTV 377 Kiên Giang142
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Trần Quốc Thịnh

28/02/1985Huỳnh Ngọc Thắm

Nguyễn Hoàng Bảo 

Trân
13/07/1996

Trần Văn Nhớ 08/02/1989
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TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

II Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư và xây dựng Trường 

Thịnh
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Đỗ Minh Tú

Hà Thanh Liêm 12/03/1967

17/12/1993Hồ Mai Trúc
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DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

150 DG01 Trương Hoàng Nhu 15/6/1984 Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

151 TK02 Đoàn Hoàng Điệp 23/05/1979
Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

152 TK14 Lê Minh Đức 20/8/1986

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

153 TK14
Nguyễn Thị Thuý 

Phượng
16/5/1981

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

154 GS01 Nguyễn Thanh Tú 26/12/1975

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

155 DG01 Nguyễn Trường Phúc 11/07/1995 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư và xây dựng Trường 

Thịnh

149 Hà Thanh Liêm 12/03/1967



DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

157 DG01 Trần Phiên Anh 01/01/1990 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Năng 

lượng và xây dựng Thành 

Đạt

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang

Công ty TNHH Năng 

lượng và xây dựng Thành 

Đạt

Công ty TNHH Xây dựng 

Quê Hương

156

158

159

Trương Tài Kiệt 06/03/1997

Hưng Tấn Đạt 16/12/1995

Trần Quang Hiếu 15/01/1996



160 GS01 Võ Thành Lộc 12/07/1998

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty CP TV XD Thống 

Nhất
Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

162 PLDG Trần Ngọc Châu 08/05/1985 PL Định giá Xây dựng III
Công ty TNHH TV Thiết 

kế xây dựng Hiện Đại
Chuyển đổi

163 GS01 Trần Văn Thảo 25/12/1986

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

Công ty TNHH TV Xây 

dựng Hồng Phát Kiên 

Giang

Công ty TNHH Thiên 

Thành Kiên Giang

161

164 Nguyễn Việt Khánh 24/11/1994

Nguyễn Văn Toàn 12/5/1987



TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

167 DG01 Nguyễn Bình Vũ 19/08/1994 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng 

Vĩnh Tiến Phát
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

Công ty Cổ phần Hiệp Lực

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang

Công ty TNHH Xây dựng 

Vĩnh Tiến Phát

165

166

168

Lê Duy Khánh 01/01/1979

Nguyễn Minh Thái 01/01/1997

Trần Quốc Đạt 17/09/1984



169 GS02 Trần Văn Sua 08/04/1990
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Thí sinh tự do Cấp mới

170 GS01 Nguyễn Văn Hữu 22/02/1980

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH Xây dựng 

Tỷ Phú Hưng
Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

173 PLGS Đỗ Thanh Bình 02/09/1985
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Thí sinh tự do Chuyển đổi

174 DG01 Trần Quang Vinh 20/02/1984 Định giá xây dựng III Thí sinh tự do Cấp mới

175 GS01 Lê Thanh Sơn 30/10/1975

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư và xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

Thí sinh tự do

Thí sinh tự do

171

172 Nguyễn Xuân Khánh 12/10/1993

Nguyễn Ngọc Đương 12/02/1986



DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

177 PLTK Nguyễn Văn Tắng 12/9/1983 PL Thiết kế xây dựng III Thí sinh tự do Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

180 GS01 Tống Đức Phát Đạt 29/5/1992

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty TNHH Thiên 

Thanh
Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế Tây Nam 68

Thí sinh tự do

Công ty TNHH Xây dựng 

Công trình Nhất Tâm
176

178

179

Lê Quốc Toản 10/08/1988

Nguyễn Huỳnh Đức 22/04/1999

Trần Thế Lực 10/10/1987



GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
II Cấp mới

182 TK09 Nguyễn Quốc Huy 06/08/1983
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III

Công ty TNHH Nhà Vườn 

HG
Cấp mới

183 GS10 Nguyễn Duy Thái 30/07/1985
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty Cổ phần CIC Tinh 

Khôi 621
Cấp mới

184 DG01 Nguyễn Quốc Định 11/12/1989 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

185 GS01 Trần Văn Đông 11/02/1995

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng CIC Kiên Giang
Cấp mới

186 GS01 Lê Tuấn Anh 28/02/1995

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Thí sinh tự do Cấp mới

187 GS02 Tạ Bá Linh 22/12/1999
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Thí sinh tự do Cấp mới

Công ty TNHH thương mại 

xây dựng Đại Nguyễn Gia
181

Nguyễn Xuân Hùng 

An
19/9/1979



188 GS10 Mai Văn Cường 29/4/1988
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Kiên Giang
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

190 DG01 Nguyễn Văn Trường 02/04/1992 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

đô thị Hưng Thịnh

Cấp mới

191 TK07 Nguyễn Trung Thành 21/02/1989
Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III

Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

đô thị Hưng Thịnh

Cấp mới

192 GS01 Phạm Hiếu Kiên 21/09/1999

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

Công ty TNHH Thương 

mại và xây dựng Thành 

Phát 68

Cấp mới

193 GS01 Phan Hiền Nhân 02/08/1999

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
BQL các Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

Thí sinh tự do189 Bùi Thanh Hải 21/02/1987



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

196 GS01 Trần Viết Lãm 08/11/1996

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
BQL các Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

197 DG01 Lê Đức Tính 01/11/1995 Định giá xây dựng II
BQL các Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

BQL các Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

Công ty Cổ phần phát triển 

nhà Kiên Giang

BQL các Dự án ĐTXD 

huyện Gò Quao

Phan Thanh Tân 27/11/1989

194

195 Trần Quốc Tuấn 21/11/1991

198

Lý Ngọc Tấn Đức 31/01/1998



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

200 DG01 Võ Minh Nhật 08/7/1979 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

202 GS10 Phạm Vũ Trường 24/3/1995
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty TNHH Xây dựng 

Tiến Toàn Việt
Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

204 KS02 Lê Nhật Đang 01/05/1994 Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH Xây dựng 

Dương Thiện Nhân
Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế xây dựng Hiện Đại

Phòng quản lý đô thị huyện 

Kiên Lương

Công ty TNHH Hạ tầng 

cảnh quan đô thị An Giang

Hồ Việt Hải 06/03/1992

Huỳnh Thanh Tài 15/6/1996

Phạm Phú Thương 10/10/1995

199

201

203



205 QLDA Tô Duy Đại 29/08/1996 Quản lý dự án III
Công ty CP Tư vấn Đầu tư 

xây dựng DSB Kiên Giang
Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

210 QLDA Nguyễn Văn Lộc 01/11/1994 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương
Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Tân Hiệp

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Tân Hiệp

Công ty TNHH MTV XD 

Nguyễn Hân Phát

Công ty TNHH MTV XD 

Nguyễn Hân Phát

Nguyễn Thanh Nhã 02/03/1989

Lê Trung Hiếu 25/02/1987

Trần Thanh Điền 16/05/1988

Nguyễn Hoàng Duy 09/12/1984

206

207

208

209



QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

213 QLDA Tạ Trương Ái Nhân 05/04/2000 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương
Cấp mới

214 QLDA Trần Thị Hoài Thu 26/10/1999 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương
Cấp mới

215 QLDA Phan Tấn Nhàn 27/3/1982 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương
Cấp mới

216 QLDA Trần Quốc Phú 13/7/1988 Quản lý dự án III
BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương
Cấp mới

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương

BQL Dự án ĐTXD huyện 

Kiên Lương

Nguyến Tấn Phát 19/08/1998

Đào Quốc Bảo 25/11/1995

211

212



217 DG01 Lê Hoàng Sơn 26/10/1973 Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Phương Ngân 

Kiên Giang

Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

219 GS10 Huỳnh Hoàng Khải 16/02/1999
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty TNHH MTV Đặng 

Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

221 KS02 Đặng Tấn Hoà 02/07/1982 Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH MTV Đặng 

Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

Công ty TNHH DVXD 

Bảo An Kiên Giang

Công ty TNHH MTV Đặng 

Ngọc Bảo Minh

Trần Trung Kiên 03/12/1990

Lương Quang Thái 31/08/1996

218

220



DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

223 GS01 Nguyễn Đức Thuận 13/9/1972

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

225 GS01
Nguyễn Trần Mộng 

Thuỳ
16/01/1992

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Phú Quý Delta
Cấp mới

KS01
Khảo sát Địa chất công 

trình
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới
Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng CIC Nam Việt

Công ty TNHH DVXD 

Thái An KG

Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Phú Quý Delta
Nguyễn Bé Tư 02/10/1988

Dương Thanh Tân 10/10/1986

Trần Văn Phú 04/08/1990222

224

226



TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

228 DG01 Trần Trung Tín 12/3/1989 Định giá xây dựng II
BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên
Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
II Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

Công ty CP Tư vấn & 

ĐTXD Triệu Xuân Thịnh

Công ty CP Tư vấn & 

ĐTXD Triệu Xuân Thịnh

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng CIC Nam Việt

BQL Dự án ĐTXD thành 

phố Hà Tiên

Công ty CP Tư vấn & 

ĐTXD Triệu Xuân Thịnh

Trần Thanh Giang 28/04/1980

Cao Hoài Nam 22/10/1985

Lê Thành Đạt 29/07/1996

Lê Tuấn Em 15/06/1990

Dương Thanh Tân 10/10/1986226

227

229

230

231



GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

235 DG01 Phạm Thành Trung 12/02/1994 Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Kiên 

Giang
Cấp mới

236 KS02 Bùi Trung Phú 03/02/1997 Khảo sát Địa hình III
Công ty Điện lực Kiên 

Giang
Cấp mới

237 GS01 Quách Văn Trường 27/06/1996

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

Trương Chí Nhân 29/6/1997

Trương Khắc Tuấn 09/12/2000

Vũ Ngọc Dung 24/04/1984

234

232

233



238 KS02 Phùng Tấn Kiệt 20/09/1981 Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH TVXD 

Trường Thọ Phát Kiên 

Giang

Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III Chuyển đổi

240 GS10 Võ Thanh Nguyên 24/08/1975
Giám sát Công trình Giao 

thông
II

Công ty TNHH Ngân Hiệp 

Phát
Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn và 

Thiết kế Tứ Nghĩa Phát
Lương Phương Yên 15/07/1992239


